
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 16/6/2025
H29.109-

250603-0289

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 9 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

Khu vực cách ly cánh 

trái, T3-DD209, Cảng 

hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Số 45 Trường 

Sơn, Phường 2, Quận 

Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

2 16/6/2025
H29.109-

250603-0294

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 10 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

Khu vực cách ly cánh 

phải, T3-DD315, Cảng 

hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Số 45 Trường 

Sơn, 2, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

3 16/6/2025
H29.109-

250602-0072

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CAFÉ KATINAT TÂN SƠN 

NHÌ - CÔNG TY CỔ PHẦN 

CAFÉ KATINAT 

195 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì,  

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Loại hình 

cửa hàng đồ uống 

giải khát, thức ăn 

nhanh 

04/06/2025 02/07/2025

4 16/6/2025
H29.109-

250602-0360

CÔNG TY TNHH MTV SẢN 

XUẤT NƯỚC ĐÁ HOÀI NAM

Số 36/8 Thoại Ngọc 

Hầu, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú

Sản xuất nước đá 

viên dùng liền
04/06/2025 02/07/2025

5 16/6/2025
H29.109-

250602-0015

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THỊ KIM TRANG

36 Vườn Lài, Phường 

Tân Thành, Quận Tân 

Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
04/06/2025 02/07/2025

6 16/6/2025
H29.109-

250610-0133

CÔNG TY TNHH HẠNH 

DUNG

3/3A hẻm 249 Tân Kỳ 

Tân Quý, Phường Tân 

Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Chế biến thạch dừa, 

Đóng gói trà
11/6/2025 26/06/2025

7 16/6/2025
H29.109-

250530-0315

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

NƯỚC TRƯỜNG PHONG

4389/4 Nguyễn Cửu 

Phú, KP4, Phường Tân 

Tạo A, Quận Bình Tân

Sản xuất nước uống 

đóng bình
02/06/2025 30/06/2025

8 16/6/2025
H29.109-

250531-0338

CÔNG TY TNHH TMDV 

SONG VY

8B Nguyễn Văn Cự, khu 

phố 5, Phường Tân Tạo 

A, Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Bếp ăn tập 

thể)

03/06/2025 01/07/2025

9 16/6/2025
H29.109-

250603-0275
NHÀ HÀNG QUÊ NHÀ

52A Nguyễn Thái Bình, 

Phường 4, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

10 16/6/2025
H29.109-

250603-0265

HỘ KINH DOANH WINK 

CAFE

109 An Dương Vương, 

Phường An Lạc, Quận 

Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

11 16/6/2025
H29.109-

250531-0254
HỘ KINH DOANH NĂM ROI

208 Bình Trị Đông, 

Phường Bình Trị Đông, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

12 16/6/2025
H29.109-

250527-0173

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH 

MINH TOÀN CẦU – CỬA 

HÀNG BÁNH BREADTALK 

ÂU CƠ

36-36A Âu Cơ, Phường 

9, Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
03/06/2025 01/07/2025

13 16/6/2025
H29.109-

250520-0403

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 54 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

Gian hàng số L4-21,22 

và L4-35,36, Tầng 4, 

Tòa nhà Saigon Centre, 

Số 67 Lê Lợi, Phường 

Bến Nghé, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

14 16/6/2025
H29.109-

250605-0152

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 311 

- CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

270L Võ Thị Sáu, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

15 16/6/2025
H29.109-

250527-0354

CÔNG TY TNHH YAZAWA 

MEAT VIỆT NAM

219 Điện Biên Phủ, 

Phường Võ Thị Sáu, 

Quận 3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 16/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 16/6/2025
H29.109-

250521-0104
CÔNG TY TNHH SB TACOS

216 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

17 16/6/2025
H29.109-

250520-0390

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 40 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

B-004A Tầng B1, Trung 

Tâm Thương Mại 

RomeA, 117 Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Võ 

Thị Sáu, Quận  3

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

18 16/6/2025
H29.109-

250604-0190

HỘ KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG NGÂN HÀNG SẮT

47 Tôn Thất Đạm, 

Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

19 16/6/2025
H29.109-

250528-0138
HỘ KINH DOANH R.YA

104A NGUYỄN GIA 

TRÍ, Phường 25, Quận 

Bình Thạnh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

20 16/6/2025
H29.109-

250529-0370
HỘ KINH DOANH LACHIFUD

12/19 Đào Duy Anh, 

Phường , Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

21 16/6/2025
H29.109-

250604-0067

HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU 

MÌ GIA KÝ

49 Đường số 1, Phường 

11, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/06/2025 03/07/2025

22 16/6/2025
H29.109-

250509-0323

HỘ KINH DOANH TIỆM CÀ 

PHÊ 86S

131 Cù Lao, Phường 2, 

Quận Phú Nhuận
Dịch vụ ăn uống 06/06/2025 04/07/2025

23 16/6/2025
H29.109-

250520-0400

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 52 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC 

LONG HERITAGE

119C Phổ Quang, 

Phường 9, Quận Phú 

Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống "cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại"

06/06/2025 04/07/2025

24 16/6/2025
H29.109-

250528-0309

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM TKCO

1285 LÊ ĐỨC THỌ, 

Phường 14, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh rau, củ, 

quả, thịt, thủy hải 

sản, trứng, gia vị

11/6/2025 26/06/2025

25 16/6/2025
H29.109-

250523-0039

HỘ KINH DOANH NINKI 

MATCHA CONCEPT

311 M8 Đường G, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

26 16/6/2025
H29.109-

250530-0057

CÔNG TY TNHH CAFE LIA 

THẢO ĐIỀN

28 đường Ngô Quang 

Huy, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

27 16/6/2025
H29.109-

250514-0153

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG SỐ 358 - CÔNG 

TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

1.11 tại tầng: 1, tại tòa 

nhà chung cư BS10 

thuộc khu nhà ở cao 

tầng- Dự án khu dân cư 

và công viên Phước 

Thiện tại số 88 đường 

Phước Thiện, Khu Phố 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục và Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

06/06/2025 04/07/2025

28 16/6/2025
H29.109-

250601-0021

HỘ KINH DOANH NGỌC 

THẠCH QUÁN

T3-24 The Manhattan, 

Khu đô thị Vinhomes 

Grand Park, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

29 16/6/2025
H29.109-

250529-0343
HỘ KINH DOANH DUYAN

8A Đường số 26, 

Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

30 16/6/2025
H29.109-

250608-0036

CÔNG TY TNHH AN PHÁT 

MINH KHANG

1231/19A Đường 

Nguyễn Thị Diệp, Khu 

phố 6, Phường Bình 

Chiểu, Thành phố Thủ 

Đức 

KINH DOANH 

RAU CỦ QUẢ
11/6/2025 26/06/2025

31 16/6/2025
H29.109-

250528-0096

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN CƯƠNG

F12/2 Quách Điêu, Ấp 

6, Xã Bình Chánh, 

Huyện Bình Chánh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

32 16/6/2025
H29.109-

250529-0253

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG 

TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

SATRA (SATRAFOODS) – 

CỬA HÀNG THỰC PHẨM 

TIỆN LỢI SATRAFOODS

1833, Quốc Lộ 50, Xã 

Phong Phú, Huyện Bình 

Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
06/06/2025 04/07/2025

33 16/6/2025
H29.109-

250529-0433

HỘ KINH DOANH TỐC TRÀ 

PHẠM THẾ HIỂN

GF-04 tại Coopmart 

Phạm Thế Hiển, Tầng 

Trệt Block C Chung Cư 

Green River, 2225 Phạm 

Thế Hiển, Phường 6, 

Quận 8

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/06/2025 04/07/2025

34 16/6/2025
H29.109-

250528-0233

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 15111

C9/17A Dương Đình 

Cúc, Ấp 3, Xã Tân Kiên, 

Huyện Bình Chánh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
07/06/2025 07/07/2025

35 16/6/2025
H29.109-

250606-0364

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM 

HUY HOÀNG

H1-144 Chợ Đầu Mối 

Nông sản Thực phẩm 

Bình Điền, Đường 

Nguyễn Văn Linh, 

Phường 7, Quận 8

KINH DOANH 

THỊT HEO
11/6/2025 26/06/2025

36 16/6/2025
H29.109-

250611-0166

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HOÀNG PHÚC

30 TRẦN TRUNG LẬP, 

Phường 2, Quận 6

ĐÓNG GÓI 

ĐƯỜNG
11/6/2025 26/06/2025


